
UBND QUẬN 8
Trường THCS Phú Lợi

DANH SÁCH HỌC SINH
LỚP: 7A5, GVCN: 

STT Lớp Họ và lót Tên Ngày sinh Nữ SĐT cha SĐT mẹ Học lực năm
trước

Trung bình năm
trước

Lớp năm
trước

Ghi
chú

1 7A5 Trần Tú An 28/04/2009 x 0377122123 0961733299 Tb 5.90 6A5

2 7A5 Trịnh Phương Lan Anh 02/02/2009 x 0903122995 0936720734 G 9.00 6A5

3 7A5 Ngô Ngọc Ánh 24/03/2009 x 0765086897 0974196360 G 9.20 6A5

4 7A5 Phan Ngọc Ánh 16/02/2009 x 0335705920 0936741048 G 8.50 6A5

5 7A5 Trương Thiên Ân 17/11/2009 x 0846727684 0839031939 G 8.90 6A5

6 7A5 Nguyễn Lượng Gia Bảo 13/02/2009 0985532096 0347177759 G 9.20 6A5

7 7A5 Lê Hoàng Bảo 06/07/2009 0904187077 0962753035 Tb 7.10 6A5

8 7A5 Tạ Công Danh 21/09/2009 0796964308 K 7.50 6A5

9 7A5 Lê Thùy Dương 01/03/2009 x 0907155342 Tb 8.00 6A5

10 7A5 Ngô Nguyễn Minh Đạt 27/12/2009 0938198390 0902840724 G 9.00 6A5

11 7A5 Phạm Nguyễn Tâm Đoan 14/05/2009 x 0819874539 G 9.50 6A5

12 7A5 Trần Thị Hằng 05/06/2009 x 0967098839 0967461187 Tb 6.70 6A5

13 7A5 Huỳnh Tấn Hiệp 08/10/2009 0933338081 0903918926 G 8.90 6A5

14 7A5 Nguyễn Trọng Hiếu 28/10/2009 0708282892 Tb 7.40 6A5

15 7A5 Nguyễn Đức Hoàng 28/11/2009 0902900393 0398078187 G 8.10 6A5

16 7A5 Nguyễn Minh Hoàng 21/01/2009 0931418274 0939999078 K 7.90 6A5

17 7A5 Bùi Đặng Quốc Hưng 15/03/2009 0366949478 0868680573 K 6.80 6A5

18 7A5 Bùi Dương Mai Hương 06/08/2009 x 0933652985 Tb 6.90 6A5

19 7A5 Huỳnh Hoàng Kha 05/11/2009 0776277217 0702211340 Tb 6.80 6A5

20 7A5 Bùi Nguyễn Huy Khang 20/06/2009 0332754595 0348225744 Tb 7.60 6A5

21 7A5 Phạm Tấn Lộc 13/02/2009 0787555732 G 8.70 6A5

22 7A5 Nguyễn Ngọc Trúc Mai 20/05/2009 x 0946691355 0352647470 K 7.50 6A5

23 7A5 Nguyễn Phạm Khánh Ngân 02/09/2009 x 0333566791 02838869720 G 9.30 6A5

24 7A5 Vũ Thị Yến Nhi 14/07/2009 x 00987904215 0966541205 Tb 6.50 6A5

25 7A5 Trần Thị Ngọc Như 03/01/2009 x 0796089330 0706641657 Tb 7.10 6A5

26 7A5 Kiều Nguyễn Yến Như 01/04/2009 x 0937007623 0904959476 G 8.10 6A5

27 7A5 Nguyễn Hoàng Phúc 24/04/2009 0919558971 0947353867 K 7.80 6A5

28 7A5 Tạ Thiên Phúc 01/01/2009 0332499933 G 9.50 6A5

29 7A5 Đinh Trọng Phúc 02/03/2009 0975330558 0386778337 G 8.80 6A5

30 7A5 Nguyễn Chí Phước 27/10/2009 0343029215 0775247406 K 7.80 6A5

31 7A5 Phạm Như Quỳnh 20/06/2009 x 0327179739 G 8.90 6A5

32 7A5 Huỳnh Võ Khánh Thi 08/03/2009 x 0934389227 K 9.00 6A5

33 7A5 Lê Nguyễn Ngọc Thư 24/08/2009 x 0386307852 0347851661 Tb 6.20 6A5

34 7A5 Lê Thị Thảo Trang 21/10/2009 x 0935526339 G 9.20 6A5

35 7A5 Hoàng Thị Thùy Trang 15/07/2009 x 0383687454 0333648208 Tb 5.80 6A5

36 7A5 Bùi Ngọc Trâm 24/08/2009 x 0976335618 G 8.60 6A5

37 7A5 Lương Lê Phước Trường 19/06/2009 0985221699 0345142063 Tb 7.10 6A5

38 7A5 Mai Vũ Trường 19/02/2009 0938216504 0985529384 K 8.20 6A5

39 7A5 Tạ Thi Như Tuyết 24/12/2009 0989586560 0397908802 Tb 5.80 6A5

40 7A5 Lê Hoàng Khánh Vinh 31/03/2009 x 0906238332 0909152157 G 8.90 6A5

41 7A5 Bùi SIRAIT TAKESHI Gia Vỹ 03/10/2009 0938201677 0915282840 G 8.60 6A5


